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126. VIOLA (Pháp: Violon Alto), nhạc cụ trong gia đình nhà Violin, giọng alto, có kích thước lớn hơn đàn Violin một chút, tựa như chiếc Violin được phóng to hơn (xem VIOLIN). V có thêm chút khác biệt nhỏ ở vị trí miếng đỡ cằm cuối thân đàn đặt ở chính giữa. V có âm hưởng trầm hơn và tối hơn Violon, âm sắc dịu dàng, nhã nhặn.



(Trong hình: bên trái là violin, bên phải là viola. Nguồn: Wikipedia mở)

Gia đình nhạc cụ Violin (Violin family) bao gồm Violin, Viola, Cello và Contrebasse, loại nhạc cụ mắc 4 dây theo quãng 5, dùng cung vĩ kéo, cùng có đặc điểm tạo hình, mặt đàn có 2 khe thoát âm hình chữ f bố trí đối xứng hai bên; giữa mặt đàn với lưng đàn tạo khoảng trống hộp cộng hưởng; hai cạnh bên thân đàn hơi thắt lại ở giữa, vừa tạo dáng vừa giúp cho vĩ kéo thoải mái hoạt động với dây thứ nhất và dây thứ tư (hai dây ngoài cùng cạnh cần đàn) không bị vướng. Cần đàn là thanh gỗ liền khối dài khoảng 2/3 tổng thể chiều dài của đàn, gắn với hộp cộng hưởng, điểm cuối cần đàn dừng ở khoảng giữa mặt trên thân đàn, đầu trên cùng cần đàn tạo hình xoắn ốc, với hộp để 4 khóa chốt lên dây, bố trí đối xứng, so le ở hai bên thành hộp. 

Gia đình nhà Violin phát âm bằng cung kéo (tiếng Anh: “archet”, tiếng Việt gọi là “vĩ”), là một thanh gỗ tròn nhỏ, dài, thẳng, đầu hơi cong ngược với hướng dây cung, tạo hình giống một thanh gươm (“lưỡi gươm” là dây cung). Dây cung làm bằng lông đuôi ngựa (hoặc một số chất liệu khác), người chơi miết dây vĩ lên dây đàn tạo âm. Vĩ đàn thường được xoa nhựa thông để tăng độ tiếp xúc, tạo âm thanh trọn vẹn hơn.

Thủy tổ của họ nhà Violin là đàn Viôn 6 dây mắc theo quãng 4, cần đàn có phím thuận tiện cho xử lý hợp âm đệm hát, được những người hát rong quen dùng từ thời Trung cổ. Đến thế kỷ XIV đàn Viôn được nhà thờ sử dụng để tăng cường âm lượng cho giọng hát trong hợp xướng. Hợp xướng nhà thờ gồm nhiều bè, do đó cần có nhiều loại kích cỡ Viôn tương ứng. Loại Viôn nhỏ giọng cao có thể đặt trên hõm vai, tỳ cằm giữ đàn để diễn tấu; loại Viôn cỡ lớn hơn, giọng trầm được thiết kế chân chống xuống đất, kẹp vào giữa 2 đùi để diễn tấu. Sự phát triển vượt bậc của âm nhạc cổ điển thế kỷ XVII thúc đẩy sự cải tiến đàn Viôn. Cấu trúc 6 dây, mắc theo quãng 4, có phím bấm không thuận lợi cho trình diễn âm nhạc có giai điệu phát triển, sử dụng nhiều âm vuốt, rung và luyến láy nên được cải tiến bỏ bớt 2 dây, bỏ phím, còn 4 dây mắc theo quãng 5 giúp khoảng cách giữa các dây rộng hơn, dùng vĩ thuận tiện khoáng đạt hơn; tầm âm giữa các dây mở rộng giúp dễ dàng thực hiện các nét nhạc nhanh, linh hoạt; không phím giúp tạo những âm lướt, vuốt rung phong phú hiệu quả hơn. Cây đàn Viôn giọng cao (the treble instrument) cải tiến được gọi tên mới là Violin, đàn Viôn giọng alto cải tiến được gọi tên mới là V. Nhóm nhạc cụ có cùng kiểu dáng và kỹ thuật diễn tấu này được gọi chung là “gia đình nhà Violin”.  

Tương tự như Violin về phương thức và thủ pháp diễn tấu, V được đặt lên hõm vai người chơi. Tuy nhiên, do khác Violin về tầm âm, nhạc dành cho V chép trên khóa Đô alto (cũng có khi dùng khóa Son); 4 dây của V được lên bắt đầu từ C theo quãng 5: C - G – D – A; với phạm vi khoảng âm như sau:
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Do đặc trưng tầm âm, như một sự bổ sung các nốt trầm cho Violin, tiếng đàn càng lên cao càng nhỏ đi, vì thế khi tham gia dàn nhạc, tầm âm thường dùng trên V chủ yếu được thực hiện ở khoảng trung bình. Vai trò của V trong các loại dàn nhạc thính phòng giao hưởng là cầu nối khoảng âm giữa Violin với Cello, nơi mà Violon không xuống đến nơi và Cello không hiệu quả. V thường tham gia vào các bè đệm, chơi các âm hình tiết tấu, phối hợp với các nhạc cụ khác làm dày thêm nền hòa thanh. V cũng có thể phối hợp đi giai điệu với các nhạc cụ khác, nhất là với các nhạc cụ ở bộ kèn gỗ, tạo màu sắc.

V cũng có thể độc lập diễn tấu các tác phẩm âm nhạc. Ở Việt Nam, V hầu như chỉ xuất hiện trong các dàn nhạc chuyên nghiệp, rất ít khi thấy xuất hiện trong đời sống âm nhạc phổ thông (chẳng hạn trong các ban nhạc trẻ, các ban nhạc đệm hát cho các liên hoan văn hóa quần chúng).
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